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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 21. HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu, thực hiện các yêu cầu 

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 8.
· Nội dung ghi bài học: 
-HS quan sát H21.1 cho biết:
Sự thông khí liên quan đến hoạt động của các cơ nào?
Cơ hoành và cơ liên sườn hoạt động như thế nào?
Khi hít thở ta còn thấy những cơ nào hoạt động nữa?
Dung tích phổi khi hít vào thở ra phụ thuộc các yếu tố nào?

I. THÔNG KHÍ Ở PHỔI
- Sự thông khí ở phổi giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.
- Cử động hô hấp gồm 1 lần hít vào và 1 lần thở ra (1 nhịp hô hấp)
- Nhịp hô hấp là số cử động hô hấp trong một phút
- Dung tích sống: là thể tích khí được lưu thông ở phổi. Phụ thuộc: giới tính, tầm vóc, tình trạng sức khòe…
HS nghiên cứu kết quả thí nghiệm SGK trang 69, đọc thông tin phần II, cho biết:
Sự khác nhau giữa thành phần khí oxi va cacbonic khi hít vào và thở ra?
Do đâu có sự chênh lệch các chất khí?
Sự trao đổi khí ở đây diễn ra theo cơ chế nào?

II. SỰ TRAO ĐÔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO
- Các chất khí khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
- Sự trao đổi khí ở phổi
+ O2 khuếch tán từ phế nang → máu
+ CO2 khuếch tán từ máu → phế nang
- Trao đổi khí ở tế bào
+ O2 khuếch tán từ máu → nước mô → tế bào
+ CO2 khuếch tán từ tế bào → nước mô → máu


	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	HS tự kiểm tra lại kiến thức ôn tập bằng các câu hỏi sau:
Câu 1: Trao đổi khí ở phổi là quá trình
A. Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của O2 từ phế nang vào máu.
B. Trao đổi CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.
C. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào không khí ở phế nang và của CO2 từ không khí ở phế nang vào máu.
D. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang.
Câu 2: Trao đổi khí ở tế bào bao gồm các quá trình
A. Trao đổi khí ở tế bào là sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào.
B. Trao đổi khí ở tế bào là sự khuếch tán của CO2 từ tế bào vào máu.
C. Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của CO2 từ máu vào tế bào và của O2 từ tế bào vào máu.
D. Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào và của CO2 từ tế bào vào máu.

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu, thực hiện các yêu cầu 

	BÀI 23. THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO
· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 8.
· Nội dung ghi bài học: 
HS xem video clip GV gửi.
Ghi bài

* Loại bỏ các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp:
- Chết đuối: Loại bỏ nước khỏi phổi bằng cách vừa cõng nạn nhân (ở tư thế dốc ngược đầu) vừa chạy.
- Điện giật: Tìm vị trí đầu dao hay công tắc điện để ngắt dòng điện.
- Lâm vào môi trường thiếu khí hay có nhiều khí độc: Khiêng nạn nhân ra khỏi nơi đó.
*Tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân:
1. Phương pháp hà hơi thổi ngạt
- Đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu ngửa ra phía sau
- Bịt mũi nạn nhân bằng 2 ngón tay
- Tự hít một hơi đầy lồng ngực rồi ghé môi sát miệng nạn nhân và thổi hết sức vào phổi nạn nhân.
- Thổi liên tục với 12-20 lần/phút cho tới khi quá trình tự hô hấp của nạn nhân được ổn định bình thường
2. Phương pháp ấn lồng ngực
- Đặt nạn nhân nằm ngửa, dưới lưng kê cao bằng 1 gối mềm để đầu hơi ngửa ra phía sau
- Cầm nơi 2 cẳng tay hay cổ tay nạn nhân và dùng sức nặng cơ thể ép vào ngực nạn nhân cho không khí trong phổi bị ép ra ngoài, dang tay nạn nhân đưa về phía đầu nạn nhân
- Thực hiện liên tục như thế với 12-20 lần/phút, cho tới khi sự hô hấp tự động của nạn nhân ổn định bình thường

	Hoạt động 2:Kiểm tra quá trình tự học.
	HS tự kiểm tra lại kiến thức ôn tập bằng các câu hỏi sau:
HS Làm bài thu hoạch
Tóm tắt PP hà hơi thổi ngạt, ấn lồng ngực theo bảng 23 trang 77 SGK

	CHỦ ĐỀ: TIÊU HÓA
BÀI 24. TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu, thực hiện các yêu cầu 

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 8.
· Nội dung ghi bài học: 
-HS quan sát H24.1, trả lời các câu hỏi:
+ Thức ăn là gì?
+ Thức ăn có tác dụng gì?
+ Vì sao cơ thể cần tiêu hóa thức ăn?
- Yêu cầu HS dựa vào hình 24-2 hãy chỉ ra các giai đoạn của quá trình tiêu hóa.

I. Thức ăn và sự tiêu hóa:
- Thức ăn gồm chất hữu cơ và chất vô cơ
+ Chất hữu cơ: gluxit, lipit, prôtêin, axit nuclêic, vitamin
+ Chất vô cơ: muối khoáng, nước
- Các hoạt động tiêu hóa: ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng, thải bã.
HS xem hình 24.3 trang 79 SGK, cho biết:
Hệ tiêu hóa có những cơ quan nào?
Chúng có chức năng gì?
Quá trình tiêu hóa có những hoạt động chủ yếu nào?

II. Các cơ quan tiêu hóa:
1. Ống tiêu hóa: Khoang miệng (răng, lưỡi); Hầu; Thực quản; Dạ dày; Ruột non; Ruột già; Hậu môn.
2. Tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt; Tuyến vị; Tuyến gan; Tuyến ruột; Tuyến tụỵ

	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	HS tự kiểm tra lại kiến thức ôn tập bằng các câu hỏi sau:
Câu 1: Các hoạt động xảy ra trong quá trình tiêu hóa là:
   A. Hấp thụ chất dinh dưỡng
   B. Ăn và uống
   C. Thải phân
   D. Tất cả các đáp án trên
Câu 2: Các tuyến tiêu hóa là:
   A. Tuyến nước bọt
   B. Tuyến vị
   C. Tuyến ruột
   D. Tất cả các đáp án trên




2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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